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I, ĐẶT  VẤN ĐỀ

Sự tăng lên nhanh chóng số người trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo đại học trong điều kiện các nguồn lực bị hạn chế dẫn đến số người trong các lớp học tăng lên. Hiện tượng lớp học đông người nhanh chóng trở thành vấn đề cần tranh cãi của hầu hết các cơ sở đào tạo trong nước. Tất nhiên là lớp học đông người có thể tìm thấy ở nhiều cơ sở đào tạo trên thế giới. Vì không thể xoá bỏ được các lớp học đông người, nên chúng ta cần có một số phương pháp để việc giảng dạy lớp đông có hiệu quả như lớp ít sinh viên. Chúng ta thường cho rằng việc học tập của sinh viên tỷ lệ nghịch với số người học: lớp học càng ít người sinh viên học được càng nhiều. Tuy nhiên, trong khi nghiên cứu cho thấy rằng các lớp học ít người mang đến những cơ hội phản hồi và thảo luận nhiều hơn và người học được thoả mãn nhiều hơn so với các lớp học đông người, nhưng nó không khẳng định số lượng người trong lớp học là mối tương quan tất yếu cho việc học tập của sinh viên. Điều quan trọng không phải là số người ở trong lớp học mà lại là chất lượng của việc giảng dạy. Nghiên cứu chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi dẫn đến việc dạy và học có hiệu quả, bất kể số người của lớp học, là việc thu hút sinh viên vào việc học tập tích cực.

II, ĐẶC ĐIỂM LỚP HỌC TẠI KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Khoa Kế toán – Tài chính là khoa có số lượng sinh viên  đông nhất trường, xấp xỉ ½ tổng số lượng sinh viên của Trường, trong khi đó số lượng giảng viên của Khoa chưa nhiều. Chính vì vậy, khi bố trí lớp học các lớp bên chuyên ngành Kế toán, Tài chính của Khoa thường có số lượng sinh viên rất đông, dao động từ 100 đến 120 sinh viên cho 1 lớp môn học. Trong một lớp học đông đúc như vậy, thật là một thử thách nếu người thầy muốn áp dụng những phương pháp giảng dạy mới. Chẳng hạn, nếu học nhóm, chia nhỏ quá thì không thể đủ thời gian cho các nhóm trình bày kết quả làm việc, nhóm quá đông thì sinh viên không tham gia tích cực. Nếu thảo luận sẽ rất mất thời gian. Thật quá khó để “lấy người học làm trung tâm” trong những lớp học quá đông. Chỉ một người thầy không đủ. Vì sĩ số quá nhiều, giáo viên không thể có cơ hội tiếp xúc với học sinh, mà chỉ có thể tiếp xúc với tập thể. Điều này sẽ gây trở ngại cho giáo viên khi khơi dậy tính tích cực cho người học, nhất là tâm lý ỷ lại, thụ động thường có trong những lớp đông như vậy. Xuất phát từ vấn đề nêu trên có một câu hỏi đặt ra là “Làm thế nào để dạy lớp đông có hiệu quả?”. Bài viết này sẽ đề cập đến một số cách thức để dạy lớp đông có hiệu quả.

III, MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY LỚP ĐÔNG CÓ HIỆU QUẢ

Có thể hiểu một cách đơn giản lớp đông sinh viên là lớp học có trên 100 sinh viên đối với các giờ học lý thuyết và có nhiều sinh viên mà giảng viên không thể nhớ tên. Hiện nay, chúng ta phải dạy lớp đông vì các lý do sau:

Một là, nhu cầu học tập  của sinh viên ngày càng nhiều, điều này đã được thể hiện qua số lượng sinh viên đầu vào tăng hàng năm. 

Hai là, để giảm kinh phí đào tạo và có lợi về mặt kinh tế cho nhà trường. Ngoài ra, có thể còn có một lý do nữa trong việc bố trí lớp đông là tạo ra một môi trường học tập năng động để sinh viên có thể học hỏi trao đổi với nhau.

Chính vì vậy, việc dạy lớp đông là một vấn đề khách quan và gần như là một đặc thù của Khoa. Vấn đề còn lại là làm thế nào để dạy hiệu quả một lớp đông sinh viên? Theo các nghiên cứu về giáo  dục và kinh nghiệm của bản thân, để dạy một lớp đông có hiệu quả, người giảng viên cần:

1. Tạo một ấn tượng tốt đối với sinh viên

Trong buổi đầu tiên của môn học, giảng viên tự giới thiệu sơ lược về bản thân, để giảng viên và sinh viên dễ dàng trao đổi. Sau đó, giảng viên giới thiệu về mục đích và mục tiêu của môn học mình đảm trách, đồng thời cho sinh viên biết ý nghĩa của việc học lớp đông là gì. Cuối cùng, giáo viên hãy thiết lập những giao ước giữa học viên và giáo viên trong lớp. Những giao ước đó phải rõ ràng và cụ thể, ví dụ như: Các em phải làm việc một cách yên lặng, Các em có thể trao đổi bàn bạc ý kiến nhưng không nói to làm ảnh hưởng đến các bạn khác. 

Trong buổi lên lớp đầu tiên, giáo viên nên đến sớm vài phút, đi xuống lớp để trò chuyện với sinh viên khi họ đến lớp dù là một vài người. Giáo viên cũng cần có sự chuẩn bị một vài ví dụ có tính hài hước liên quan đến môn học, để sinh viên dễ nhớ bài, dễ nhớ về câu chuyện cùng với người đã kể chuyện. Trong buổi đầu tiên Giáo viên cũng đừng quên đặt một số câu hỏi nhỏ để cho sinh viên động não một chút về môn học này. Chẳng hạn:

- Em đã nghe qua về môn học này chưa?

- Em đã biết gì về nội dung môn học này?

- Em muốn đạt được những gì từ môn học này ?

- Mục đích của em ở môn học này là gì?

2. Tạo không khí thân mật trong lớp
Trong một lớp đông thì việc nhớ tên của tất cả sinh viên trong là điều rất khó khăn đối với giảng viên. Tuy nhiên, các Thầy Cô cũng có thể cố gắng nhớ tên sinh viên của mình bằng nhiều cách. Chằng hạn, mỗi khi sinh viên phát biểu, chúng ta đề nghị sinh viên giới thiệu tên của mình trước. Qua đó sinh viên sẽ hiểu được các Thầy Cô giáo đang cố gắng nhớ tên của mình và họ cảm thấy mình được tôn trọng.

Bên cạnh đó, các Thầy Cô cũng nên cởi mở trong việc giao tiếp với sinh viên, chẳng hạn như khi trò chuyện, thảo luận với sinh viên, giáo viên cũng niềm nở lắng nghe và đón nhận những ý kiến của sinh viên và cung cấp phản hồi kịp thời cho sinh viên. 

Ngoài ra, giáo viên cũng có thể tạo sự tương tác giữa người dạy và người học như đi quanh lớp khi giảng bài, mỗi khi sinh viên đặt câu hỏi cũng nên đến gần đó để trả lời. Giáo viên cũng có thể mời sinh viên cung cấp thông tin, qua những câu hỏi ngắn của giáo viên.

Trong những lớp đông, thiết lập mối quan hệ cá nhân với từng sinh viên là rất khó. Nhưng với một vài cố gắng , nó có thể giúp sinh viên cảm thấy ít bị cách biệt hơn và được tôn trọng hơn với tư cách là những cá nhân.

3. Tạo giờ học thú vị hơn

Giáo viên làm cho sinh viên lắng nghe bằng cách cố gắng giảng thuyết phục sinh viên bằng nhiều cách. Chẳng hạn, giúp sinh viên tạo ra sự liên kết giữa bài giảng trên lớp với nhu cầu, mục đích và ước muốn riêng tư của họ cũng như những nhu cầu của xã hội về môn học này.

Giáo viên vận dụng tốt sự truyền đạt của mình, các yếu tố về cấu trúc bài giảng hợp lí và rõ ràng, sử dụng các ví dụ trực quan, trình bày chi tiết các vấn đề chính của bài giảng. Một giáo viên nhiệt tình không chỉ là người có nhiều kiến thức, mà là người thực sự muốn truyền đạt và chia sẽ kiến thức đó với sinh viên.

Ngoài ra, trong quá trình giảng bài, các Thầy Cô có thể sử dụng các câu chuyện để làm ví dụ minh họa cho bài giảng. Đó có thể là câu chuyện kinh nghiệm của bản thân tích lũy được trong quá trình giảng dạy hoặc trong đời sống thực tế, có thể là câu chuyện gia đình có liên quan đến vấn đề mình đang giảng dạy, có thể là câu chuyện từ các phương tiện thông tin đại chúng mà Thầy Cô đã tìm thấy trên báo đài, internet…Giáo viên cũng có thể trình diễn những đoạn phim ngắn hay đoạn kịch có liên quan đến vấn đề đang giảng sau đó đặt một số câu hỏi để sinh viên trả lời.  

4. Lôi cuốn sinh viên cùng tham gia

Trong một lớp đông học viên thì việc làm việc theo cặp hay theo nhóm sẽ khiến học viên trong cùng cặp hoặc nhóm có thể giúp đỡ nhau trong suốt quá trình học tập. Sinh viên sẽ không còn cảm thấy chán nản khi suốt cả giờ cứ phải nghe giảng viên độc diễn. Giảng viên có thể sử dụng một trong các cách sau để tiến hành chia nhóm hay cặp cho học viên. 

- Xếp những học viên có trình độ khác nhau vào cùng một nhóm: Nếu xếp học viên theo nhóm như thế này, các học viên khá hơn có thể giúp đỡ các học viên kém hơn. 

- Xếp những học viên có cùng trình độ vào cùng một nhóm: Đối với những nhóm có khả năng học và tiếp thu nhanh hơn, giáo viên có thể để cho các học viên tự làm quen với công việc hay nhiệm vụ học tập của mình. Trong khi đó, giáo viên có thể dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho những nhóm yếu kém.

Một điều chú ý khi phân nhóm học tập là giảng viên cần chỉ định những học viên khá và nhanh nhẹn làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng sẽ giúp bạn quản lý các học viên trong nhóm, chịu trách nhiệm về các hoạt động của học viên và giúp các học viên yếu hơn bắt kịp với tốc độ của hoạt động hay nhiệm vụ học tập mà giảng viên đã giao. Tuy nhiên, giảng viên vẫn cần phải đi xung quanh lớp, quan sát các học viên làm việc và đưa ra những lời khuyên hay khuyến khích học viên một cách kịp thời.

Giáo viên đề nghị sinh viên đóng góp vào bài giảng, cho ý kiến cá nhân của họ về nội dung hay hình thức bài giảng. Suy nghĩ – cặp đôi – chia sẻ thông tin là một bài tập trong học tập có cộng tác đơn giản. Giáo viên đặt câu hỏi hoặc nêu ra vấn đề, để sinh viên suy nghĩ trong vài phút để đưa ra câu trả lời hoặc giải pháp. Sau đó sinh viên thảo luận với nhau về câu trả lời của mình. 

5. Đánh giá công bằng

Giáo viên nên xây dựng các câu hỏi lựa chọn có khả năng chấm bài và cho điểm rất nhanh, hình thức này rất phù hợp cho lớp học đông người. Giáo viên cần phải phản hồi sớm cho sinh viên biết họ làm bài tốt hay dở như thế nào, những điểm chưa hợp lý trong bài làm của sinh viên. Đối với giảng viên, bài kiểm tra cho thấy mức độ sinh viên làm được bài hoặc không làm được bài của lớp học, và những nội dung có trong bài kiểm tra.

Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể đánh giá những bài trình bày của sinh viên với những nhận xét của các sinh viên khác. Để làm được điều này, giáo viên nên  sử dụng một nhóm các tiêu chí thống nhất, những nhận xét được trả ngay và trả trực tiếp cho sinh viên thực hiện phần trình bày. Chằng hạn, khi phân chia nhóm thảo luận về mộ chủ đề của môn học, giáo viên sẽ gọi ngẫu nhiên một thành viên trong nhóm lên trình bày, sau đó, khi các thành viên của các nhóm còn lại đặt câu hỏi, giáo viên cũng sẽ gọi ngẫu nhiên một thành viên trong nhóm trả lời. Với cách thức này, tất cả các thành viên trong nhóm đều phải nỗ lực tìm hiểu, đầu tư cho bài thảo luận của nhóm, tránh được tình trạng “một người làm cả nhóm cùng hưởng” và tạo sự công bằng giữa các thành viên. 

V, KẾT LUẬN

Việc giảng dạy trong các lớp học đông người là một công việc khó khăn, nhưng điều đó có thể làm được ngay nếu chúng ta chuẩn bị công việc một cách logic, mang đến những kinh nghiệm học tập tích cực thay cho việc chỉ dựa vào bài giảng, phát huy sức mạnh của nhóm trong hoạt học tập. Khi những điều này được thực hiện thì việc giảng dạy lớp đông cũng sẽ mang lại hiệu quả như lớp học ít sinh viên. 
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